
TÊN MÔN HỌC: SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 HỌC KỲ 1
MÃ MÔN HỌC :  MEC-212 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 29/09/2013 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

15 0 0 15 0 15 0 0 55 100

1 1827617338 LÊ ANH TÙNG D18XDD1B 6 5.5 6 6 5.9 Nàm pháøy Chên

2 1827617350 ĐẶNG THÀNH PHONG D18XDD1B 10 7 5 6.5 6.9 Saïu pháøy Chên

3 1827617358 VŨ HỮU ƯNG D18XDD1B 10 6.5 4 4 5.3 Nàm pháøy Ba

4 1827617359 ĐẶNG THÀNH ĐẠT D18XDD1B 10 8.5 6 6.5 7.3 Baíy pháøy Ba

5 1827617374 VĂN BÁ HÙNG D18XDD1B 10 6.5 4 8 7.5 Baíy pháøy Nàm

6 1827617411 LÊ ĐÌNH VIỆT LÂM D18XDD1B 2 0 6 4 3.4 Ba pháøy Bäún

7 1827617443 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG D18XDD1B 4 4 6 8.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

8 1827617355 HUỲNH CHUNG D18XDD2B 8 6.5 6 1.5 0.0 Khäng

9 1827617379 LÊ THANH XUÂN D18XDD2B 0 0 0 LP 0.0 Khäng

10 1827617415 CHÂU HIẾU TRUNG D18XDD2B 10 7.5 6 4 5.7 Nàm pháøy Baíy

11 1827617450 NGUYỄN HỮU THỌ D18XDD2B 10 7.5 6 8 7.9 Baíy pháøy Chên

12 1827617330 HOÀNG KỲ GIANG D18XDD3B 0 0 0 LP 0.0 Khäng

13 1827617345 LÊ HỒNG THANH D18XDD3B 6 5 5 5 5.2 Nàm pháøy Hai

14 1827617348 NGUYỄN VĂN LỘC D18XDD3B 10 7.5 7 5 6.4 Saïu pháøy Bäún

15 1827617351 BÙI VIẾT TÂN D18XDD3B 8 6.5 5 5 5.7 Nàm pháøy Baíy

16 1827617360 NGUYỄN VĂN KIÊN CƯỜNG D18XDD3B 10 7.5 4 3 0.0 Khäng

17 1827617382 NGUYỄN TẤN DUY D18XDD3B 10 6.5 4 5.5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

18 1827617391 HÀ XUÂN NINH D18XDD3B 4 3.5 5 5 4.6 Bäún pháøy Saïu

19 1827617416 CAO TẤN TÀI D18XDD3B 10 7.5 5 3 0.0 Khäng

20 1827617427 TRẦN THANH VINH D18XDD3B 6 4.5 4.5 3 0.0 Khäng

21 1827617440 NGUYỄN ĐỨC THỜI D18XDD3B 8 6.5 6 4 5.3 Nàm pháøy Ba
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ D18XDDB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT
Ghi 
chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 67%

Số sinh viên nợ 33%
TỔNG CỘNG : 100%
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